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	1
	Sở Tư pháp
	475
	STP-XD&KTVB
	27/02/2025
	1. Đề nghị bổ sung cụm từ "trên địa bàn thành phố Hải Phòng".
2. Đề nghị giải trình làm rõ căn cứ để đưa ra mức chi cụ thể tại Điều 3. 
3. Tại khoản 2 Điều 4: Đề nghị sửa nội dung: “Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...” thành: “Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp...” cho phù hợp với Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 
4. Ngày 19/02/2025, Quốc hội đã thông Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2025) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2025). Do đó, trường hợp Quyết định có hiệu lực từ ngày các Luật này có hiệu lực thi hành thì cần chỉnh lý, cập nhật căn cứ pháp lý cho phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
5. Phần theo đề nghị sửa thành: “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình....” cho phù hợp với mẫu số 18 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.
	- Tiếp thu các mục 1, 3, 4, 5 vào Dự thảo
- Về nội dung giải trình, làm rõ căn cứ đề xuất mức chi cụ thể tại Điều 3 Dự thảo Quyết định: Qua tham khảo các địa phương lân cận đã ban hành Quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hòa Bình, Lai Châu (biểu so sánh chi tiết kèm theo), trên cơ sở cân đối về sự tương đồng giữa đặc điểm diện tích, kinh tế, giao thông giữa các địa phương.
Đồng thời, căn cứ theo nội dung thực tế mức chi phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố, đại diện các ngành thống nhất đề xuất mức chi tại Điều 3 Dự thảo Quyết định là phù hợp với thực tế địa bàn thành phố Hải Phòng.

	2
	UBND quận An Dương
	533
	UBND-TNMT
	05/3/2025
	1. Điều chỉnh Điều 2: "Đối tượng áp dụng: Theo Điều 2 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".
2. Bổ sung Khoản 1, Điều 3: Mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
2.1. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm thanh toán, chỉ trả theo mức trích cụ thể cho các đơn vị, phòng ban liên quan đến công tác kiểm kê, lập, thẩm định, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cụ thể như sau:  
- Chuyển Ủy ban nhân dân phường để chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng của Dự án và các công việc có liên quan theo quy định: Đề xuất mức trích 5%.  
- Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường để chi phục vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đối chiếu, rà soát, thẩm tra, thẩm định nguồn đất đai; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng và các công việc khác có liên quan theo quy định: Đề xuất mức trích 5%.
- Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch để chỉ phục vụ cho thẩm định Dự toán, Quyết toán, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng và các công việc khác có liên quan theo quy định: Đề xuất mức trích 2%. 
- Số kinh phí được trích về của các đơn vị, phòng ban liên quan thanh toán cho các nhân thực hiện nhiệm vụ theo quy định được chi: 150.000đ/người/buổi (1/2 ngày làm việc). 
Các đơn vị: UBND các phường nơi có đất thu hồi, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm lập dự toán, thanh quyết toán số kinh phí đã được nhận đối với chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án.
2.2. Chi phí bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau khi tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đến thời điểm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng: Đề xuất mức chỉ: 200.000 đồng/01 người/01 ngày.
3. Bổ sung Khoản 2, Điều 3: Mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất.  
3.1. Bổ sung thêm đối tượng được hưởng: Bao gồm cả Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường đối với những việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất: Mức chi 100.000 đồng/người/ buổi (1/2 ngày làm việc).  
3.2. Bổ sung thêm nội dung chi, mức chi: 100.000 đồng/người/buổi (1/2 ngày làm việc) gồm:  
- Chi cán bộ tham gia công tác rà soát, tổng hợp hồ sơ pháp lý trước, trong và sau khi cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất.  
- Chi cán bộ tham gia công tác quản lý, kiểm đếm tài sản.  
-Chi phục vụ niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế.  
- Chi tiền ăn cho toàn bộ thành viên tham gia công tác cưỡng chế (bao gồm cả Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường): 100.000 đồng/bữa/người.
	Đề nghị giữ nguyên nội dung tại dự thảo Quyết định, vì:
1. Về nội dung điều chỉnh Điều 2 dự thảo Quyết định: Theo nội dung ý kiến tham gia của quận An Dương: đề xuất áp đối tượng áp dụng theo Điều 2 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên tại Điều 2 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng như sau: 
"...2. Người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi..."
Nội dung đề xuất của Sở Tài chính là xây dựng quy định mức chi cho tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện thu hồi đất, do đó đối tượng áp dụng theo đề xuất của UBND quận An Dương là không phù hợp.
 2.1. Đối với nội dung đề nghị tỷ lệ mức trích kinh phí hành chính đối với các phòng chuyên môn. Đối chiếu quy định tại Điều 27 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP không quy định về tỷ lệ trích kinh phí hành chính mà quy định các nội dung chi cụ thể. Do đó không có cơ sở để đề xuất.
2.2. Đối với chi phí bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự khi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng: về nội dung này, thực tiễn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khi các hộ dân tự nguyện nhận tiền bồi thường và tự nguyện bàn giao mặt bằng, không phát sinh nội dung cưỡng chế, do đó không phát sinh nội dung chi này.
3.1. Đối với nội dung bổ sung đối tượng thụ hưởng "Tổ chức làm nhiện vụ bồi thường" trong nội dung cưỡng chế kiểm đếm: quy định nội dung chi áp dụng cho các cá nhân, tổ chức tham gia trực tiếp vào công tác cưỡng chế. Do đó, các công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ cưỡng chế đều được đảm bảo mức chi theo quy định.
 3.2. Các nội dung chi "Chi cán bộ tham gia công tác rà soát, tổng hợp hồ sơ pháp lý trước, trong và sau khi cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, Chi cán bộ tham gia công tác quản lý, kiểm đếm tài sản, Chi phục vụ niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế" đã nằm trong điểm b Khoản 2 Điều 3 dự thảo Quyết định.
- Nội dung “Chi tiền ăn cho toàn bộ thành viên tham gia công tác cưỡng chế”
Theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ thì các khoản chi phải phục vụ trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, thu hồi đất.
Về tính chất, nội dung tiền ăn là khoản phát sinh theo nhu cầu của cán bộ, công chức, người làm việc, không phải khoản chi phát sinh đặc thù phục vụ trực tiếp trong công tác cưỡng chế.
Qua tham khảo tại các địa phương đã ban hành mức chi, không có địa phương nào quy định mức chi đối với nội dung tiền ăn cho thành viên tham gia công tác cưỡng chế.
Do vậy, không có cơ sở để bổ sung nội dung này vào mức chi tại dự thảo Quyết định.


	3
	UBND thành phố Thủy Nguyên 
	509
	UBND-PTQĐ
	19/02/2025
	1. Tại khoản 3, Điều 2 của Quyết định dự thảo:  “3. Quyết định này không áp dụng với các cá nhân ký hợp đồng với tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các nội dung có liên quan đến mức chi tại Điều 3 Quyết định này”. Đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ đối tượng là lao động hợp đồng thời vụ hay bao gồm cả hợp đồng dài hạn (viên chức cũng là đối tượng ký hợp đồng lao động).
2. Đề nghị bổ sung thêm một số nội dung được quy định tại “Điều 3. Mức chỉ đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất”, cụ thể:  
2.1.  Mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:  Bổ sung thêm:
- Chi phí đăng báo và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình; chi thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc, thiết bị để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường và cơ quan thẩm định; chi phí in ấn, photo tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc (bưu chính, điện thoại) xăng xe và các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện chỉ theo thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.  
2.2. Mức chi tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất: Bổ sung thêm
Chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng chống cháy nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất; chi phí niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản, di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế; chi thuê địa điểm, nhân công, phương tiện bảo quản tài sản và các khoản chi phí thực tế hợp pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện bảo quản tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không thanh toán thực hiện chi theo thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
3. Bổ sung: Mức trích cụ thể đối với từng dự án trên địa bàn Thành phố và tỷ lệ trích cho các đơn vị phòng ban tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
Tổng mức chi cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (chưa bao gồm kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất) không quá 3% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án.  
Đối với các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến, tổng mức chi được xác định trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  
Quy định trích tỷ lệ chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chuyển Ủy ban nhân dân cấp phường, xã để chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng của Dự án và các công việc có liên quan theo quy định: Đề xuất mức trích 5%.  
- Quy định trích tỷ lệ chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường để chỉ phục vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đối chiếu, rà soát, thẩm tra, thẩm định nguồn đất đai; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng và các công việc khác có liên quan theo quy định: Đề xuất mức trích 5%. 
 - Quy định trích tỷ lệ chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chuyển Phòng Tài chính – Kế hoạch để chi phục vụ cho thẩm định Dự toán, Quyết toán, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng và các công việc khác có liên quan theo quy định: Đề xuất mức trích 2%.
4. Bổ sung: Quy định chuyển tiếp  
4.1. Đối với trường hợp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt  phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trong đó có kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất), nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi tiết chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trước ngày Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 về lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các quy định về nội dung chi, mức chi trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.  
4.2. Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm dự toán chi tiết chi phíbảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất) trước ngày Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì phương án điều chỉnh, bổ sung do thực hiện công tác giải quyết khiếu nại (theo kết luận của cơ quan Thanh tra hoặc điều chỉnh, bổ sung nguồn gốc sử dụng đất) được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 về lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các quy định về nội dung chi, mức chi trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
	1. Tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo.
2.1. Đề nghị giữ nguyên nội dung tại dự thảo Quyết định, vì:
Về nội dung niêm yết, công bố phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được công bố tại trụ sở UBND quận, phường, xã, không thực hiện đăng tải thông tin trên báo chí và truyền hình.
Đối với nội dung: "mua sắm máy móc để phục vụ nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư": việc mua sắm máy móc, thiết bị được thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức của cơ quan, đơn vị. Không có quy định về việc mua sắm máy móc phục vụ nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Đối với các nội dung còn lại đã được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Dự thảo Quyết định.
2.2 Đề nghị giữ nguyên nội dung tại dự thảo Quyết định, vì: 
[bookmark: _GoBack]Các nội dung này đã được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Dự thảo Quyết định.
3. Đề nghị giữ nguyên nội dung tại dự thảo Quyết định, vì: 
Đối với nội dung đề nghị tỷ lệ mức trích kinh phí hành chính đối với các phòng chuyên môn. Đối chiếu quy định tại Điều 27 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP không quy định về tỷ lệ trích kinh phí hành chính mà quy định các nội dung chi cụ thể. Do đó không có cơ sở để đề xuất.
4. Đề nghị giữ nguyên nội dung tại dự thảo Quyết định, vì:
Việc thực hiện lập dự toán chi đảm bảo cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được là một nội dung trong nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 
Đối với các nội dung quy định chuyển tiếp trong việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được quy định tại Điều 31 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ.
Do đó, các nội dung chuyển tiếp đối với việc lập dự toán chi đảm bảo cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024

	4
	UBND huyện Vĩnh Bảo
	507
	UBND-TCKH
	20/02/2025
	Nhất trí
	

	5
	UBND huyện Cát Hải
	549
	UBND-TCKH
	19/02/2025
	Nhất trí
	

	6
	UBND huyện An Lão
	389
	UBND-TCKH
	20/02/2025
	Nhất trí
	

	7
	UBND huyện Kiến Thụy
	527
	UBND-TCKH
	20/02/2025
	Nhất trí
	

	8
	UBND huyện Tiên Lãng
	476
	UBND-TCKH
	25/02/2025
	Nhất trí
	

	9
	BQL Khu kinh tế
	674
	BQL-TNMT
	20/02/2025
	Nhất trí
	 

	10
	Kho bạc Nhà nước Hải Phòng
	206
	KBNN-KSC
	18/02/2025
	Nhất trí
	

	11
	MTTQVN thành phố Hải Phòng
	357
	MTTQ-BTT
	07/3/2025
	Nhất trí
	

	12
	Sở NN và PTNT (nay là Sở NN & MT)
	620
	SNN-KHTC
	21/02/2025
	Nhất trí
	



